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  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Cà Mau, ngày       tháng     năm 2026

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao 

tại các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và khu vực, liên khu vực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn,
 văn học nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 quy định chính sách khen thưởng khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao 
trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2022/NQ-HĐND 
NGÀY 15/7/2022 QUY ĐỊNH CHÍNH 
SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYÊN 

KHÍCH ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG LĨNH 
VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, VĂN 

HỌC - NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYÊN KHÍCH 

ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH 
TÍCH CAO TẠI CÁC CUỘC THI QUỐC TẾ, 
KHU VỰC QUỐC TẾ, QUỐC GIA VÀ KHU 
VỰC, LIÊN KHU VỰC TRONG LĨNH VỰC 

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, VĂN HỌC 
NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH CÀ MAU

THUYẾT MINH

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
          Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019;
         Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 
26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 
89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Báo chí số 126/2025/QH15;

Cập nhật văn bản như: 
Căn cứ Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương số 
72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật số 
64/2025/QH15 được sửa  sửa 
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ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
        Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 
tháng 6 năm 2015;
          Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-
CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng;
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Ngân sách Nhà nước;
          Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 04 
tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
“về việc thông qua dự thảo nghị quyết quy định 
chính sách khen thưởng khuyến khích đối với 
tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong vực 
nghệ thuật biểu diễn, văn học - nghệ thuật và 
báo chí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; báo cáo 
thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội 
đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Xét Tờ trình số ....../TTr-UBND ngày.... 
tháng...  năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà 
Mau, về việc ban hành Nghị quyết Quy định chính 
sách hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân 
đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc tế, khu 
vực quốc tế, quốc gia và khu vực, liên khu vực 
lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học nghệ 
thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo 
cáo thẩm tra số ..../BC-HĐND ngày.... tháng... 
năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

đổi, bổ sung bởi Luật số 
87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách 
nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Báo chí số 
126/2025/QH15.

Điều chỉnh tên Nghị quyết theo 
góp ý của Sở Nội vụ tại (Công 
văn số 1540/SNV-VP ngày 
13/3/2026) “Đề nghị điều chỉnh 
tên Nghị quyết, tên và nội dung 
Điều 2, Điều 3 các từ “khen 
thưởng khuyến khích” thành 
“hỗ trợ, khuyến khích”. Việc sử 
dụng thuật ngữ “hỗ trợ, khuyến 
khích” sẽ phù hợp với bản chất 
của chính sách, bảo đảm thống 
nhất với phạm vi điều chỉnh của 
Nghị quyết và tránh trùng lặp 
với các quy định của pháp luật 
về thi đua, khen thưởng

 Điều 1. Thống nhất quy định chính sách khen Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết - Điều chỉnh hình thức văn bản 

https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/311091-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong
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thưởng khuyến khích đối với tập thể, cá nhân 
đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật 
biểu diễn, văn học - nghệ thuật và báo chí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định chính sách khen thưởng khuyến 
khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu đạt thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ 
thi, hội thi, liên hoan, triển lãm (gọi chung là 
cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia 
trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học - 
nghệ thuật và báo chí.

2. Đối tượng áp dụng:
a) Tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Bạc Liêu được 
cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bạc Liêu hoặc 
cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương cử tham 
dự và đạt được thành tích cao tại các cuộc thi 

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích đối với 
tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi 
quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và khu vực, 
liên khu vực lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn 
học nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 
dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ 

khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành 
tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội diễn, 
liên hoan, triển lãm, giải thưởng (gọi chung là 
cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và 
khu vực, liên khu vực trong lĩnh vực nghệ thuật 
biểu diễn, văn học nghệ thuật và báo chí trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau. 
2. Đối tượng áp dụng

a) Tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau 
(đang thường trú, học tập và làm việc tại tỉnh Cà 
Mau) được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Cà 
Mau hoặc cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương 

theo Mẫu số 17 (quy định trực 
tiếp) Mục I, Phụ lục III Nghị 
định số 187/2025/NĐ-CP ngày 
01/7/2025 của Chính phủ để phù 
hợp quy định hiện hành của 
Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật số 
64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 87/2025/QH15 
và Nghị định hướng dẫn thi 
hành.

- Phạm vi điều chỉnh thực hiện 
theo Điều 65 Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 
của Chính phủ.

- Đối tượng áp dụng không quy 
định nội dung (riêng đối với các 
cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, khu 
vực quốc tế phải có sự bảo trợ 
của các tổ chức nhiếp ảnh, 
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quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia trong lĩnh 
vực nghệ thuật biểu diễn, văn học - nghệ thuật 
và báo chí (riêng đối với các cuộc thi nhiếp 
ảnh quốc tế, khu vực quốc tế phải có sự bảo 
trợ của các tổ chức nhiếp ảnh, salon quốc tế 
như: FIAP, PSA, ISF, RPS, GPU, IAAP).
b) Cá nhân không thuộc tỉnh Bạc Liêu, nhưng 
nằm trong danh sách các đoàn (đội) của tỉnh 
Bạc Liêu hoặc đại diện cho tỉnh Bạc Liêu tham 
dự và mang về thành tích cao cho tỉnh Bạc 
Liêu tại các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế 
và quốc gia.

c) Cá nhân là tác giả kịch bản, đạo diễn (thuộc 
biên chế và hợp đồng lao động của các đơn vị 
thuộc tỉnh Bạc Liêu tham gia dự thi) có chương 
trình, vở diễn đạt giải tại các cuộc thi quốc tế, 
khu vực quốc tế và quốc gia trong lĩnh vực 
nghệ thuật biểu diễn.

cử tham dự và đạt được thành tích cao tại các cuộc 
thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và khu vực, 
liên khu vực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 
văn học nghệ thuật và báo chí.

b) Cá nhân không thuộc tỉnh Cà Mau 
(không thường trú, học tập và làm việc tại tỉnh 
Cà Mau), nhưng nằm trong danh sách các 
đoàn (đội) của tỉnh Cà Mau hoặc đại diện cho tỉnh 
Cà Mau tham dự và mang về thành tích cao cho 
tỉnh Cà Mau tại các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc 
tế, quốc gia và khu vực, liên khu vực trong lĩnh 
vực nghệ thuật biểu diễn, văn học nghệ thuật và 
báo chí.

salon quốc tế như: FIAP, PSA, 
ISF, RPS, GPU, IAAP). Nội 
dung này quy định tại điều 2, 
Nguyên tắc hỗ trợ khuyến khích 
sẽ phù hợp hơn.
- Giải thích nội dung “không 
thuộc tỉnh Cà Mau” và bổ sung 
cụm từ “và khu vực, liên khu 
vực trong lĩnh vực nghệ thuật 
biểu diễn, văn học nghệ thuật và 
báo chí” cho chặt chẽ.

- Bỏ nội dung này khỏi quy định 
đối tượng áp dụng. Vì cá nhân là 
tác giả kịch bản và đạo diễn đã 
là đối tượng thuộc lĩnh vực nghệ 
thuật biểu diễn. Nếu giữ nguyên 
điểm c, điều 1, Nghị quyết số 
05/2022/NQ-HĐND thì sẽ bỏ 
sót một số đối tượng chưa được 
quy định như: biên đạo, biên 
kịch, nhạc sĩ … mặc dù những 
đối tượng này đóng vai trò quan 
trọng trong một chương trình 
nghệ thuật; đồng thời giới hạn 
đối tượng là tác giả kịch bản, 
đạo diễn phải (thuộc biên chế và 
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3. Nguyên tắc khen thưởng khuyến khích:
a) Việc khen thưởng khuyến khích phải được 
thực hiện công khai, dân chủ, công bằng nhằm 
tôn vinh, động viên, khích lệ các tập thể, cá 
nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi.

b) Không thực hiện việc khen thưởng khuyến 
khích đối với các tập thể, cá nhân đạt giải 
Khuyến khích tại các cuộc thi nhiếp ảnh quốc 
tế, khu vực quốc tế; đạt giải Khuyến khích tại 
các cuộc thi quốc gia; các cuộc thi khu vực 
quốc gia mà không được cấp có thẩm quyền 
công nhận là cuộc thi quốc gia và các cuộc thi 

c) Các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến quy định tại Nghị 
quyết này.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ khuyến khích
1. Việc hỗ trợ khuyến khích phải được thực hiện 
công khai, dân chủ, công bằng nhằm tôn vinh, 
động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành 
tích cao tại các cuộc thi.
2. Không thực hiện việc hỗ trợ khuyến khích đối 
với các tập thể, cá nhân đạt giải Khuyến khích tại 
các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, khu vực quốc tế; 
đạt giải Khuyến khích tại các cuộc thi quốc gia; 
các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, 
khu vực quốc gia mà không được các tổ chức 
quốc tế hợp pháp chủ trì hoặc bảo trợ, không 

hợp đồng lao động của các đơn 
vị thuộc tỉnh Bạc Liêu tham gia 
dự thi) là chưa phù hợp với tình 
hình thực tế. Không khuyến 
khích được sự cống hiến, sáng 
tạo nghệ thuật của những tác giả 
kịch bản, đạo diễn ngoài biên 
chế (đạo diễn đã nghỉ hưu hoặc 
đang sinh hoạt tại các hội đặc 
thù…), đồng thời trái với đối 
tượng áp dụng quy định tại dự 
thảo Nghị quyết.
- Bổ sung nhóm đối tượng các 
cơ quan quản lý nhà nước, các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan cho chặt chẽ 

- Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022, đồng thời điều chỉnh 
cụm từ “khen thưởng” thành 
“hỗ trợ”
- Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022, đồng thời điều chỉnh 
cụm từ “khen thưởng” thành 
“hỗ trợ” và “không được các tổ 
chức quốc tế hợp pháp chủ trì 
hoặc bảo trợ,  không phải cấp 



6

có tính chất giao lưu, giao hữu, trưng bày, triển 
lãm không có tính cạnh tranh cao.

c) Tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc 
tương đương) và Khuyến khích tại các cuộc thi 
quốc tế, khu vực quốc tế; giải Đặc biệt (Xuất 
sắc), Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) tại các 
cuộc thi quốc gia được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh tặng bằng khen và mức thưởng 
khuyến khích theo quy định của nghị quyết 
này.

phải cấp bộ, ngành tổ chức và các cuộc thi có tính 
chất giao lưu, giao hữu, trưng bày, triển lãm không 
có tính cạnh tranh cao.

3. Tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba (hoặc tương đương) và Khuyến khích tại các 
cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế (trừ lĩnh vực 
nhiếp ảnh); giải Đặc biệt (Xuất sắc), Nhất, Nhì, Ba 
(hoặc tương đương) tại các cuộc thi quốc gia, khu 
vực, liên khu vực được hưởng mức hỗ trợ khuyến 
khích theo quy định của Nghị quyết này.

bộ, ngành tổ chức” cho chặt 
chẽ và phù hợp với thực tiễn qua 
một số cuộc thi, liên hoan, hội 
diễn. Việc quy định “cấp có 
thẩm quyền công nhận là cuộc 
thi quốc gia” gây khó khăn 
trong các thủ tục hành chính xét 
hỗ trợ khuyến khích khi có yêu 
cầu thể hiện yếu tố “cấp thẩm 
quyền công nhận là cuộc thi 
quốc gia” (chủ yếu là đơn vị tổ 
chức là Hội chuyên ngành 
Trung ương, các cuộc thi khu 
vực do tỉnh – thành phố địa 
phương đăng cai tổ chức).

- Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022. Đồng thời bổ sung 
cụm từ “khu vực, liên khu vực” 
cho phù hợp với phạm vi điều 
chỉnh. Đồng thời bỏ nội dung 
“được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh tặng bằng khen”  để 
tránh trường hợp tập thể, cá 
nhân vừa được hưởng chính 
sách hỗ trợ khuyến khích theo 
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d) Căn cứ kết quả đạt được tại các cuộc thi (văn 
bằng, chứng chỉ, chứng nhận, danh sách giải 
thưởng hoặc quyết định công nhận đạt giải của 
Ban Tổ chức cuộc thi) và văn bản cử tham dự 
các cuộc thi của cơ quan có thẩm quyền (sổ bảo 
trợ của cuộc thi đối với các cuộc thi ảnh 
quốc tế, khu vực quốc tế) để xét khen thưởng 
khuyến khích.

4. Căn cứ kết quả đạt được tại các cuộc 
thi (văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, danh sách 
giải thưởng hoặc quyết định công nhận đạt giải 
của Ban Tổ chức cuộc thi) và văn bản cử tham dự 
các cuộc thi của cơ quan có thẩm quyền (sổ bảo 
trợ của các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế như: 
FIAP, PSA, ISF, RPS, GPU, IAAP đối với các 
cuộc thi ảnh quốc tế, khu vực quốc tế) để xét hỗ 
trợ khuyến khích.

5. Tập thể, cá nhân đạt nhiều giải trong 
cùng một cuộc thi theo quy định tại Nghị quyết 
này chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất;  
cùng một tác phẩm, chương trình, vở diễn trong 
một năm đạt giải tại các cuộc thi thì chỉ được 
hưởng một mức hỗ trợ.

Nghị quyết, vừa được hưởng 
mức thưởng tại Quyết định số 
063/2025/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau. 
- Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022. Đồng thời đưa quy 
định “sổ bảo trợ của các tổ 
chức nhiếp ảnh quốc tế như: 
FIAP, PSA, ISF, RPS, GPU, 
IAAP đối với các cuộc thi ảnh 
quốc tế, khu vực quốc tế” cho 
chặt chẽ.
- Quy định mức khen thưởng 
đối với cá nhân, tập thể tại cùng 
một cuộc thi cho chặt chẽ trong 
việc xét khen thưởng. Đồng thời   
tránh trường hợp 01 tác phẩm, 
chương trình, vở diễn (nhất là 
lĩnh vực nhiếp ảnh) được khen 
thưởng nhiều lần trong 01 năm.

Điều 2. Nội dung và mức thưởng khuyến 
khích
1. Mức thưởng khuyến khích trong lĩnh vực 
nghệ thuật biểu diễn:
a) Nghệ sĩ, diễn viên tham dự các cuộc thi biểu 
diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ở các lĩnh vực 

Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ khuyến 
khích 

1. Mức hỗ trợ khuyến khích trong lĩnh vực 
nghệ thuật biểu diễn

a) Cá nhân tham dự các cuộc thi biểu diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp ở các lĩnh vực sân khấu 

- Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
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sân khấu biểu diễn, ca, múa, nhạc, khiêu vũ, 
điện ảnh,... quốc tế, khu vực quốc tế đạt giải 
Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) và Khuyến 
khích; tham dự các cuộc thi biểu diễn nghệ 
thuật chuyên nghiệp quốc gia đạt giải Nhất, 
Nhì, Ba (hoặc tương đương) được thưởng 
khuyến khích theo các mức như sau:

TT Thành tích
Mức 

thưởng
(Đơn vị 

tính: Đồng)
I Giải quốc tế
1 Giải Nhất (hoặc tương đương) 30.000.000
2 Giải Nhì (hoặc tương đương) 20.000.000
3 Giải Ba (hoặc tương đương) 15.000.000
4 Giải Khuyến khích 10.000.000
II Giải khu vực quốc tế
1 Giải Nhất (hoặc tương đương) 20.000.000
2 Giải Nhì (hoặc tương đương) 15.000.000
3 Giải Ba (hoặc tương đương) 10.000.000
4 Giải Khuyến khích 6.000.000
III Giải quốc gia
1 Giải Nhất (hoặc tương đương) 10.000.000
2 Giải Nhì (hoặc tương đương) 6.000.000
3 Giải Ba (hoặc tương đương) 4.000.000

b) Nghệ sĩ, diễn viên đạt giải tại các cuộc thi 
biểu diễn nghệ thuật không chuyên quốc gia 
được thưởng khuyến khích bằng 50% mức 
thưởng của giải chuyên nghiệp quốc gia quy 
định tại điểm a, khoản 1 điều này.
c) Các tiết mục song ca, tam ca đạt giải được 
thưởng bằng mức tiền thưởng của giải cá 
nhân. Đối với chương trình, vở diễn do tập thể 

biểu diễn, ca, múa, nhạc, khiêu vũ, điện ảnh,... 
quốc tế, khu vực quốc tế đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba (hoặc tương đương) và Khuyến khích; tham dự 
các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 
quốc gia đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương 
đương) được hỗ trợ khuyến khích theo các mức 
như sau:                            (Đơn vị tính: Đồng)

TT Tên cuộc 
thi

Giải Nhất
(hoặc 
tương 

đương)

Giải Nhì
(hoặc 
tương 

đương)

Giải Ba
(hoặc 
tương 

đương)

Giải 
Khuyến 
khích

1 Giải 
quốc tế 30.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000

2 Giải khu 
vực quốc tế 20.000.000 15.000.000 10.000.000 6.000.000

3 Giải 
quốc gia 10.000.000 6.000.000 4.000.000

b) Cá nhân đạt giải tại các cuộc thi biểu 
diễn nghệ thuật không chuyên quốc gia được hỗ 
trợ khuyến khích bằng 50% mức hỗ trợ khuyến 
khích của giải chuyên nghiệp quốc gia quy định tại 
điểm a, khoản 1 điều này.

c) Các tiết mục song ca, tam ca đạt giải 
được hỗ trợ khuyến khích bằng mức tiền hỗ trợ 
khuyến khích của giải cá nhân. Đối với chương 

15/7/2022. Đồng thời thay đổi 
cụm từ “Nghệ sĩ, diễn viên” 
thành “cá nhân” vì “nghệ sỹ, 
diễn viên” không bao trùm hết 
đối tượng thuộc lĩnh vực nghệ 
thuật biểu diễn.

- Về mức hỗ trợ kế thừa 
theo Nghị quyết 05/2022/NQ-
HĐND ngày 15/7/2022. Qua rà 
soát thực tiễn áp dụng các mức 
hỗ trợ của Nghị quyết đã được 
áp dụng ổn định trong thời gian 
qua phù hợp với điều kiện thực 
tế của địa phương và khả năng 
cân đối ngân sách của địa 
phương đảm bảo tính khả thi 
trong tổ chức thực hiện. Mức chi 
hỗ trợ đã tạo được sự đồng 
thuận cao trong các đơn vị, tổ 
chức liên quan, tạo động lực 
mạnh mẽ đối với đội ngũ văn 
nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà báo 
phấn đấu để đạt thành tích cao 
tại các cuộc thi, hội diễn, liên 
hoan cấp quốc gia, khu vực và 
quốc tế. Đồng thời, qua rà soát, 
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thực hiện (có từ 04 cá nhân trở lên tham 
gia) nếu đạt giải thì được thưởng gấp 02 lần 
mức tiền thưởng của giải cá nhân quy định tại 
điểm a và điểm b, khoản 1 điều này.

trình, vở diễn do tập thể thực hiện (có từ 04 cá 
nhân trở lên tham gia) nếu đạt giải thì được hỗ trợ 
khuyến khích gấp 02 lần mức tiền hỗ trợ khuyến 
khích của giải cá nhân quy định tại điểm a và điểm 
b, khoản 1 điều này.

chưa có biến động lớn về cơ 
chế, chính sách hoặc yêu cầu 
thực tiễn làm căn cứ điều chỉnh 
mức chi hỗ trợ khuyến khích; do 
đó, việc tiếp tục giữ nguyên 
mức hỗ trợ là phù hợp với tình 
hình thực tế và đảm bảo nguồn 
lực thực hiện khi chính sách ban 
hành. So với một số tỉnh đã ban 
hành quy định mức hỗ trợ thì 
mức hỗ trợ của tỉnh Cà Mau 
dưới 50% mức hỗ trợ của các 
tỉnh khác. Cụ thể: (Tỉnh Lào Cai 
tại Nghị quyết số 33/2025/NQ-
HĐND ngày 09/12/2025 thì 
Lĩnh vực văn học, nghệ thuật, 
báo chí; biểu diễn nghệ thuật: 
Huy chương vàng quốc tế 70 
triệu, Huy chương bạc 60 triệu, 
Huy chương đồng 50 triệu, giải 
khuyến khích 40 triệu; Huy 
chương vàng khu vực Đông 
Nam Á 50 triệu, Huy chương 
bạc 40 triệu, Huy chương đồng 
30 triệu, giải khuyến khích 20 
triệu; Huy chương vàng giải 
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d) Tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi khu 
vực, liên khu vực trong nước nhưng được cấp 
có thẩm quyền công nhận là cuộc thi quốc 
gia thì được thưởng khuyến khích bằng 70% 
mức tiền thưởng đối với các giải quốc gia quy 
định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều này.

đ) Tác giả kịch bản, đạo diễn (thuộc biên chế 
hợp đồng lao động của các đơn vị thuộc tỉnh 
Bạc Liêu tham gia dự thi) có chương trình, 

d) Tập thể, cá nhân đạt thành tích cao cấp 
khu vực, liên khu vực trong nước do các bộ, 
ngành hoặc các Hội chuyên ngành Trung ương 
tổ chức thì mức hỗ trợ khuyến khích bằng 70% 
mức hỗ trợ khuyến khích của giải quốc gia quy 
định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều này.
      

quốc gia 20 triệu, Huy chương 
bạc 15 triệu, Huy chương đồng 
10 triệu, giải khuyến khích 5 
triệu.)

- Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022, đồng thời thay thế  
cụm từ “nhưng được cấp có 
thẩm quyền công nhận là cuộc 
thi quốc gia” bằng cụm từ “do 
các bộ, ngành hoặc các Hội 
chuyên ngành Trung ương tổ 
chức”. Vì việc quy định “cấp có 
thẩm quyền công nhận là cuộc 
thi quốc gia” thời gian qua đã 
gây khó khăn trong các thủ tục 
hành chính xét hỗ trợ khuyến 
khích khi có yêu cầu thể hiện 
yếu tố “cấp thẩm quyền công 
nhận là cuộc thi quốc gia” (chủ 
yếu là đơn vị tổ chức là Hội 
chuyên ngành Trung ương, các 
cuộc thi khu vực do tỉnh – thành 
phố địa phương đăng cai tổ 
chức).
- Bỏ nội dung này khỏi quy định 
dự thảo Nghị quyết. Vì cá nhân 
là tác giả kịch bản và đạo diễn 
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vở diễn đạt giải tại các cuộc thi quốc tế, khu 
vực quốc tế và quốc gia được thưởng khuyến 
khích bằng mức tiền thưởng của giải cá 
nhân quy định tại các điểm a, b, c và d 
khoản 1 điều này.

   
đ) Cá nhân đạt giải Đặc biệt (Xuất sắc), trong các 
cuộc thi chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, 
hỗ trợ khuyến khích bằng 1,5 lần mức hỗ trợ 
khuyến khích của giải Nhất tương ứng quy định 
điểm a và điểm b khoản 1 điều này.

đã là “cá nhân” thuộc lĩnh vực 
nghệ thuật biểu diễn; đồng thời 
giới hạn đối tượng là tác giả 
kịch bản, đạo diễn phải (thuộc 
biên chế và hợp đồng lao động 
của các đơn vị thuộc tỉnh Bạc 
Liêu tham gia dự thi) là chưa 
phù hợp với tình hình thực tế. 
Không khuyến khích được sự 
cống hiến, sáng tạo nghệ thuật 
của những tác giả kịch bản, đạo 
diễn ngoài biên chế (đạo diễn đã 
nghỉ hưu hoặc đang sinh hoạt tại 
các hội đặc thù…), đồng thời 
trái với đối tượng áp dụng quy 
định tại dự thảo Nghị quyết.
- Thực tiễn các cuộc thi xuất 
hiện giải xuất sắc (có giá trị 
chuyên môn cao nhất cuộc thi) 
nhưng Nghị quyết 05/2022/NQ-
HĐND ngày 15/7/2022 chưa 
quy định mức chi khuyến khích 
cho danh hiệu này đối với lĩnh 
vực nghệ thuật biểu diễn. Do đó, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đề xuất quy định mức chi hỗ trợ 
giải đặc biệt trong lĩnh vực nghệ 
thuật biểu diễn bằng mức chi hỗ 
trợ đối với lĩnh vực văn học 
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nghệ thuật và báo chí.
2. Mức thưởng khuyến khích trong lĩnh vực 
văn học - nghệ thuật:
a) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác giả) có 
tác phẩm tham dự các cuộc thi thuộc lĩnh vực 
văn học, nghệ thuật như: Mỹ thuật, âm nhạc, 
múa, kịch bản sân khấu, điện ảnh, văn học, lý 
luận phê bình,... quốc tế, khu vực quốc tế đạt 
giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) và 
Khuyến khích; tham dự các cuộc thi quốc 
gia (gồm cả lĩnh vực nhiếp ảnh) đạt giải Nhất, 
Nhì, Ba (hoặc tương đương) được thưởng 
khuyến khích theo quy định tại điểm a, khoản 1 
điều này.
b) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác giả) có 
tác phẩm tham dự các cuộc thi thuộc lĩnh vực 
nhiếp ảnh quốc tế và khu vực quốc tế đạt giải 
Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) được 
thưởng khuyến khích theo các mức như sau:

TT Thành tích Mức thưởng
(Đơn vị tính: Đồng)

1 Giải Nhất (hoặc tương đương) 2.000.000
2 Giải Nhì (hoặc tương đương) 1.500.000
3 Giải Ba (hoặc tương đương) 1.000.000

c) Trường hợp tác phẩm đạt giải Đặc biệt (Xuất 
sắc), mức thưởng bằng 1,5 lần mức tiền 
thưởng đối với tác phẩm đạt giải Nhất quy 
định tại điểm a và điểm b, khoản 2 điều này.

2. Mức hỗ trợ khuyến khích trong lĩnh vực 
văn học nghệ thuật

a) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác 
giả) có tác phẩm tham dự các cuộc thi thuộc lĩnh 
vực văn học, nghệ thuật như: Mỹ thuật, âm nhạc, 
múa, kịch bản sân khấu, điện ảnh, văn học, lý luận 
phê bình,... quốc tế, khu vực quốc tế đạt giải Nhất, 
Nhì, Ba (hoặc tương đương) và Khuyến khích (trừ 
lĩnh vực nhiếp ảnh); tham dự các cuộc thi quốc 
gia (gồm cả lĩnh vực nhiếp ảnh) đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba (hoặc tương đương) được hỗ trợ khuyến khích 
theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều này.

b) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác 
giả) có tác phẩm tham dự các cuộc thi thuộc lĩnh 
vực nhiếp ảnh quốc tế và khu vực quốc tế đạt giải 
Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương ương) được hỗ trợ 
khuyến khích theo các mức như sau:

TT Thành tích Mức thưởng
(Đơn vị tính: Đồng)

1 Giải Nhất (hoặc tương đương) 2.000.000
2 Giải Nhì (hoặc tương đương) 1.500.000
3 Giải Ba (hoặc tương đương) 1.000.000

c) Trường hợp tác phẩm đạt giải Đặc 
biệt (Xuất sắc), mức hỗ trợ khuyến khích bằng 1,5 
lần mức hỗ trợ khuyến khích đối với tác phẩm đạt 
giải Nhất quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2 
điều này.

-  Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022; Quy định thêm nội 
dung (trừ lĩnh vực nhiếp ảnh) tại 
các giải quốc tế, khu vực quốc tế 
cho chặt chẽ. Vì tập thể, cá nhân 
là tác giả (đồng tác giả) có tác 
phẩm tham dự các cuộc thi 
thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh quốc tế 
và khu vực quốc tế đạt giải đã 
được quy định riêng tại điểm b, 
khoản 2 điều này.

- Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022, đồng thời điều chỉnh 
cụm từ “khen thưởng” thành 
“hỗ trợ”.
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d) Tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải tại các 
cuộc thi khu vực, liên khu vực trong nước, 
nhưng được cấp có thẩm quyền công nhận 
là cuộc thi quốc gia thì được thưởng khuyến 
khích bằng 70% mức tiền thưởng của giải quốc 
gia quy định tại điểm a, khoản 2 điều này.

d) Tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải tại 
các cuộc thi khu vực, liên khu vực trong nước do 
các bộ ngành hoặc các Hội chuyên ngành Trung 
ương tổ chức thì được hỗ trợ khuyến khích bằng 
70% mức hỗ trợ khuyến khích của giải quốc gia 
quy định tại điểm a, khoản 2 điều này.

- Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022, đồng thời thay thế  
cụm từ “nhưng được cấp có 
thẩm quyền công nhận là cuộc 
thi quốc gia” bằng cụm từ “do 
các bộ, ngành hoặc các Hội 
chuyên ngành Trung ương tổ 
chức”. Vì việc quy định “cấp có 
thẩm quyền công nhận là cuộc 
thi quốc gia” thời gian qua đã 
gây khó khăn trong các thủ tục 
hành chính xét hỗ trợ khuyến 
khích khi có yêu cầu thể hiện 
yếu tố “cấp thẩm quyền công 
nhận là cuộc thi quốc gia” (chủ 
yếu là đơn vị tổ chức là Hội 
chuyên ngành Trung ương, các 
cuộc thi khu vực do tỉnh – thành 
phố địa phương đăng cai tổ 
chức).

3. Mức thưởng khuyến khích trong lĩnh vực 
báo chí:
a) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác giả) có 
tác phẩm tham dự các cuộc thi thuộc lĩnh vực 
thông tin, truyền thông, báo chí quốc tế, khu 
vực quốc tế đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương 

3. Mức thưởng khuyến khích trong lĩnh 
vực báo chí

a) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác 
giả) có tác phẩm tham dự các cuộc thi báo chí 
quốc tế, khu vực quốc tế đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba (hoặc tương đương) và Khuyến khích; tham dự 

Kế thừa Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022. Đồng thời bỏ cụm từ 
“thuộc lĩnh vực thông tin, truyền 
thông”. Điều chỉnh một số từ 
ngữ để phù hợp với quy định 
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đương) và Khuyến khích; tham dự giải Báo chí 
quốc gia, giải Báo chí toàn quốc về xây dựng 
Đảng (Giải Búa liềm vàng), Liên hoan Phát 
thanh truyền hình toàn quốc, Giải thưởng sáng 
tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 
chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (do Ban 
Tuyên giáo Trung ương tổ chức) đạt giải Nhất, 
Nhì, Ba (hoặc tương đương) được thưởng 
khuyến khích theo quy định tại điểm a, khoản 1 
điều này.
       b) Trường hợp tác phẩm đạt giải Đặc 
biệt (Xuất sắc), mức thưởng bằng 1,5 lần mức 
tiền thưởng đối với tác phẩm đạt giải Nhất quy 
định tại điểm a, khoản 3 điều này.
     c) Tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải 
Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) tại các giải 
báo chí toàn quốc do các Bộ, Ban, Ngành 
Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo 
Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông 
Trung ương tổ chức được thưởng khuyến 
khích bằng 70% mức tiền thưởng của giải báo 
chí quốc gia quy định tại điểm a, khoản 3 điều 
này.

giải Báo chí quốc gia, giải Báo chí toàn quốc về 
xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Liên hoan 
Phát thanh truyền hình toàn quốc, Giải thưởng 
sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, 
báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (do Ban Tuyên 
giáo và Dân vận Trung ương tổ chức) đạt giải 
Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) được hỗ trợ 
khuyến khích theo quy định tại điểm a, khoản 1 
điều này.

b) Trường hợp tác phẩm đạt giải Đặc 
biệt (Xuất sắc), mức hỗ trợ khuyến khích bằng 1,5 
lần mức hỗ trợ khuyến khích đối với tác phẩm đạt 
giải Nhất quy định tại điểm a, khoản 3 điều này.

c) Tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải 
Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) tại các giải báo 
chí toàn quốc do các Bộ, Ban, Ngành Trung ương 
phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung 
ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương 
tổ chức được hỗ trợ  khuyến khích bằng 70% mức 
hỗ trợ  khuyến khích của giải báo chí quốc gia quy 
định tại điểm a, khoản 3 điều này

hiện hành. Đồng thời điều chỉnh 
cụm từ “khen thưởng” thành 
“hỗ trợ” cho thống nhất văn bản
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Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
        1. Nguồn kinh phí thực hiện khen thưởng 
khuyến khích cho tập thể, cá nhân theo Nghị 
quyết này do ngân sách tỉnh bố trí (chi từ Quỹ 
thi đua, khen thưởng hàng năm của tỉnh).
      
  2. Nguồn kinh phí khác: Kinh phí huy động từ 
các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, 
doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp 
khác (nếu có).

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1.  Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt 
thành tích cao quy định tại Nghị quyết này do ngân 
sách nhà nước cấp tỉnh bố trí.

2. Nguồn kinh phí huy động từ các nguồn 
tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các 
nguồn hợp pháp khác theo quy định (nếu có).

 
Nghị quyết này quy định hỗ trợ, 
khuyến khích, không phải khen 
thưởng theo Luật Thi đua, khen 
thưởng, do đó, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tiếp thu ý kiến 
của Sở Tài chính về nguồn kinh 
phí thực hiện.

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 
hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 

ngày ... tháng ... năm 2026.
2. Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND 

ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bạc Liêu quy định chính sách khen 
thưởng khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt 
thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 
văn học – nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này 
có hiệu lực thi hành.

Quy định thời gian hiệu lực thi 
hành của Nghị quyết mới và 
thời gian hết hiệu lực Nghị 
quyết số 05/2022/NQ-HĐND 
ngày 15  tháng 7 năm 2022 

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các 
Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị 
quyết.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn triển 

khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các 

Theo quy định 
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      Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bạc Liêu khóa X, kỳ họp thứ năm thông 
qua ngày 15 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực 
từ ngày 25 tháng 7 năm 2022./.

Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy 
định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau khóa…, Kỳ họp thứ ... thông qua 
ngày… tháng ... năm 2026.
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